	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (tiết 48)

	Năm học 2017-2018
	MÔN: ĐỊA LÍ-LỚP 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày làm bài 12/4/2018


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh về các đơn vị kiến thức sau:

- Vùng Đông Nam Bộ: kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Vùng đồng bằng sông Cửu Long: mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội trong việc phát triển Nông nghiệp.
- Môi trường biển đảo Việt Nam:

     + Các ngành KT biển.
     + Bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo.

-  Địa lí Hà Nội: văn hóa, kinh tế, xã hội.
2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng vẽ và phân tích biểu đồ.
- Các kỹ năng bộ môn: + Phân tích mối quan hệ giữa vị trí địa lí, các ĐKTN với việc phát triển kinh tế.

     + Kỹ năng tư duy, tổng hợp, so sánh.

- Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
3. Thái độ:

- Rèn thái độ, ý thức học bài và làm bài nghiêm túc.

4. Năng lực cần đạt:

- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sáng tạo.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.

- Năng lực tính toán.

II. MA TRẬN:
	Nội dung
	Các mức độ nhận thức
	Tổng

Điểm

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	1. Vùng Đông Nam Bộ (kinh tế, văn hóa, xã hội).
	2
1,0
	
	2
1,0
	
	
	
	4
2,0

	2. Vùng đồng bằng sông Cửu Long (mối quan hệ ĐKTN, KT-XH trong việc phát triển NN).
	
	½
1,5
	
	½
1,5
	
	
	1
3,0

	3. Các ngành kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo.
	
	½
1,0
	½
1,0
	
	
	
	1
2,0

	4. Địa lí địa phương (Hà Nội: KT-VH-XH).
	2
1,0
	
	
	
	½
1,5
	½
0,5
	3
3,0

	Tổng số câu/ tổng số điểm
	4
2,0
	1
2,5
	2½
2,0
	½
1,5
	½
1,5
	½

0,5
	9
10

	Tỷ lệ
	45%
	35%
	20%
	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ: Đính kèm.
IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT: Đính kèm.
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A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Chọn ý trả lời đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu đáp án đúng ra giấy kiểm tra (mỗi câu đúng x 0,5đ)

Câu 1: Khu vực công nghiệp phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ là do những nguyên nhân sau:
a. Vị trí địa lí thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển.

b. Nguồn nhân lực dồi dào, nhất là lao động lành nghề.

c. Cơ sở hạ tầng đã đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất.

d. Chất lượng môi trường cao.

Câu 2: Đông Nam Bộ có nhiều di tích lịch sử, văn hóa như:

a. Bến cảng Nhà Rồng.

b. Địa đạo Củ Chi, nhà tù Côn Đảo.

c. Cả a và b đúng.

d. Cả a và b sai.

Câu 3: Đông Nam Bộ trở thành vùng trồng nhiều cao su nhất trong cả nước là do:

a. Điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho cây cao su phát triển.

b. Nguồn nhân lực dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc, khai thác cây cao su.

c. Có cơ sở hạ tầng hoàn thiện.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 4: Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm những tỉnh, thành phố nào?
a. Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu.

b. Bình Dương, Bình Phước.

c. Tây Ninh, Long An.

d. Tất cả các đáp án trên.

Câu 5: Hà nội bao gồm 30 đơn vị hành chính, trong đó có:
a. 12 quận, 1 thị xã, 17 huyện.

b. 10 quận, 1 thị xã, 18 huyện.

c. 8 quận, 1 thị xã, 20 huyện.

d. 12 quận, 2 thị xã, 17 huyện.

Câu 6: Hà Nội được vua Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô và đặt tên là Thăng Long vào năm nào?

a. Năm 1011;                  b. Năm 1010;                 c. Năm 1012;                 d. Năm 1101.

B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

Câu 7:  Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân hãy cho biết đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước? (3,0đ)
Câu 8: a) Hãy hoàn thiện sơ đồ sau: bằng cách ghi lại ra giấy kiểm tra nội dung trả lời cho các ý a, b, c, d. (1,0đ)

b) Hiện nay môi trường biển - đảo đang bị ô nhiễm, em hãy nêu các biện pháp chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển - đảo nước ta. (1,0đ)
C. THỰC HÀNH: (2,0 điểm)

Câu 9: Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hà Nội năm 2014 là:
- Nông-Lâm-Thủy sản: chiếm tỷ trọng 4,7%.

- Công nghiệp-Xây dựng: chiếm tỷ trọng 41,6%.

- Dịch vụ: chiếm tỷ trọng 53,7%.

    a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hà Nội năm 2014. (1,0đ)

    b. Qua biểu đồ vừa vẽ em rút ra nhận xét gì? (1,0đ)
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IV. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT: 
A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm).

Đối với các câu hỏi có nhiều lựa chọn, học sinh phải trả lời đúng và đủ các đáp án mới được điểm (nếu chọn thiếu hoặc thừa đáp án thì không cho điểm).
	Câu 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	Đáp án
	a, b
	c
	a, b
	d
	a
	b

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


B. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 7:  Đồng bằng sông Cửu Long có những điều kiện thuận lợi để trở thành vùng sản xuất lương thực lớn nhất của cả nước là:
	Nội dung trả lời
	Điểm

	a) Điều kiện tự nhiên:

	- Diện tích đất và rừng tự nhiên gần 4 triệu ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp khoảng 3 triệu ha, chiếm gần 1/3 diện tích nông nghiệp của cả nước.  
	(0,5đ)

	- Đất đai nhìn chung màu mỡ, nhất là dải đất phù sa ngọt dọc theo sông Tiền và sông Hậu, thích hợp cho việc trồng lúa với qui mô lớn.
	(0,5đ)

	- Khí hậu nóng ẩm quanh năm, thời tiết ít biến động, nguồn nước tương đối dồi dào, thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ lúa.
	(0,5đ)

	b) Điều kiện kinh tế-xã hội:

	- Nguồn lao động dồi dào, có truyền thống cần cù, kinh nghiệm trồng lúa, nhạy bén trong việc tiếp thu kỹ thuật và công nghệ mới về trồng lúa.
	(0,5đ)

	- Được nhà nước đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật (thủy lợi, trạm, trại giống...). 
	(0,5đ)

	- Nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu lớn. 
	(0,5đ)


Câu 8: a) Sơ đồ sau khi hoàn thiện:

 
b) Học sinh nêu được các ý chính sau: 
- Chuyển hướng khai thác thủy sản từ vùng biển ven bờ sang đánh bắt xa bờ. (0,25đ)
- Khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản. (0,25đ)

- Bảo vệ tốt diện tích rừng ngập mặn  hiện có, đẩy mạnh việc trồng rừng ven biển, bảo vệ các rạn san hô. (0,25đ)
- Đẩy mạnh việc phòng chống ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ tốt chủ quyền biển-đảo. (0,25đ)

C. THỰC HÀNH: (2,0 điểm)
Câu 9: Vẽ biểu đồ cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hà Nội năm 2014 và rút ra nhận xét.

a) Vẽ biểu đồ:

- Vẽ được biểu đồ hình tròn đúng tỷ lệ, đẹp (1,0đ).
- Thể hiện chi tiết số liệu trên biểu đồ (0,25đ).

- Tên biểu đồ (0,25đ).
Biểu đồ cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hà Nội năm 2014
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- Dich vu





b) Nhận xét: 


- Năm 2014 tỷ trọng Dịch vụ chiếm cao nhất, tiếp theo là Công nghiệp-Xây dựng, Nông-Lâm-Ngư nghiệp chiếm tỷ trọng rất thấp. (0,25đ)
- Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hà Nội thể hiện sự phát triển của nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (0,25đ)
Việt Hưng, ngày 2 tháng 4 năm 2018
	Ban giám hiệu duyệt

	Tổ, nhóm chuyên môn
	Người ra đề

Chu Thị Trúc


Các ngành kinh tế biển

































































a)……………………………






























































b)…………………………





c)…………………





d)………………….…





Các ngành kinh tế biển

































































a) Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản (0,25đ).


















































b) Du lịch biển - đảo (0,25đ).





c) Khai thác và chế biến khoáng sản biển (0,25đ).





d) Giao thông vận tải biển (0,25đ).








